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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 30

tháng 11 năm 1989;

Để thực hiện thống nhất việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

HÌNH THỨC XỬ PHẠT NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ

Điều 1.

Hành vi gây rối trật tự công cộng:

1. Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng; nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái

phạm thì có thể phạt đến 50.000 đồng với một trong các hành vi sau:

a/ Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau.

b/ Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào tầu, thuyền, ôtô, xe lửa và

phương tiện giao thông khác; vào người, vào đồ vật, tài sản của người khác;

c/ Có cử chỉ thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác;

d/ Gây rối trật tự ở cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, trụ sở các tổ chức xã hội, ở nơi công cộng

khác;

e/ Không chấp hành nội quy ở nơi công cộng;
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g/ Làm mất trật tự ở các rạp hát, rạp chiếu bóng, nhà văn hoá, câu lạc bộ, các nơi thi đấu thể

dục, thể thao, ở nhà ga, bến tầu, bến xe, trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng;

h/ Tuyên truyền, quảng cáo, dán và treo các loại áp phích quảng cáo không đúng quy định,

ảnh hưởng đến mỹ quan.

2. Phạt tiền từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng; nếu có nhiều tình tiết tăng nặng có thể phạt đến

500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục, thể thao... theo quy định phải

xin phép mà không xin phép;

b/ Không chấp hành, xúi giục kích động người khác không chấp nhận các yêu cầu của người

thi hành công vụ;

c/ Gây rối trật tự ở phiên toà, nơi thi hành án, có lời nói, cử chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm

của những người tiến hành hoặc tham gia tố tụng hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt

động xét xử, thi hành án;

3. Có thể áp dụng biện pháp buộc bồi thường thiệt hại đến 100.000 đồng hoặc buộc khôi phục

lại tình trạng đã bị thay đổi, nếu vi phạm điểm b khoản 1; buộc tháo gỡ những thứ dán, treo

không đúng quy định vi phạm điểm h khoản 1 điều này; buộc đình chỉ các hoạt động trái phép

quy định tại các điểm g khoản 1, điểm a, c khoản 2 điều này.

Điều 2.

Hành vi gây ảnh hưởng cho sự yên tĩnh chung:

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1.000 đồng; nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm có thể phạt đến

50.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo trong giờ nghỉ đêm của nhân dân (từ 23 giờ đêm

đến 4 giờ sáng);

b/ Không tôn trọng sự yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi

đã được quy định;

c/ Rú ga, dùng còi ô tô, xe lửa không theo đúng quy định; để động cơ ô-tô, mô tô và các loại

xe cơ giới khác buông hơi nổ rền kéo dài, sử dụng các loại xe này hoặc xe máy không có bộ

phận giảm thanh;



d/ Dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn... để cổ động ở nơi công cộng mà không

được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3.

Hành vi gây ảnh hưởng cho việc giữ gìn vệ sinh chung:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng; nếu vi phạm nhiều lần hoặc

tái phạm thì có thể phạt đến 50.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Không quét dọn, khai thông cống rãnh ở trong và xung quanh nhà ở, cơ quan xí nghiệp,

doanh trại gây mất vệ sinh chung, gây tắc cống rãnh;

b/ Đổ nước bẩn, hoặc để nước bẩn chảy ra hè phố; làm mất vệ sinh ở nhà ga, bến tầu, bến xe

và trên các phương tiện giao thông;

c/ Vứt rác, xác con vật chết hoặc bất cứ vật gì ô uế ra đường phố, vào chỗ có vòi nước công

cộng, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày nhân dân sử dụng;

d/ Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung trong khu nhà tập thể... ngoài nơi đã

quy định;

c/ Để trâu, bò, ngựa... gia súc khác chạy rông ngoài đường quốc lộ, nơi công cộng;

g/ Làm nhà vệ sinh không đúng quy cách gây mất vệ sinh chung;

h/ Lấy, vận chuyển phân bằng phương tiện thô sơ trong thành phố (từ 6 giờ sáng đến 22 giờ

tối);

i/ Không khai báo khi trong nhà hoặc cơ quan, xí nghiệp, đơn vị có người đang mắc bệnh dịch

hoặc chết vì bệnh dịch.

2. Phạt tiền từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì có thể phạt đến

500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Thải khói bụi, hơi độc làm ô nhiễm môi trường trong thành phố hoặc ở khu vực đông dân

cư khác;

b/ Không chấp hành những quy định của cơ quan y tế về giữ gìn vệ sinh trong việc chế biến,

bán lương thực, thực phẩm và các thứ giải khát cho nhân dân;

c/ Bán gia súc đang có bệnh dịch, bán thịt súc vật có bệnh dịch cho nhân dân;

d/ Chôn người chết vì bệnh dịch không đúng quy định; bốc mộ, di chuyển người chết, hài cốt

không có giấy phép của cơ quan y tế hoặc thực hiện không đúng những quy định trong giấy



phép, thể lệ chuyên chở trên các phương tiện giao thông;

e/ Không chấp hành lệnh hoặc không thực hiện các biện pháp phòng dịch của cơ quan y tế ở

những nơi đã công bố là đang có dịch.

3. Trường hợp vi phạm điểm a, b khoản 2 điều này nếu có nhiều tình tiết tăng nặng thì có thể

tước quyền sử dụng giấy phép.

Buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm quy định tại điểm g khoản 1; huỷ bỏ những vật

phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh, vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 2 điều này; buộc

đình chỉ các hoạt động vi phạm quy định tại một trong các điểm b, c khoản 1, điểm a, b, c

khoản 2 điều này.

Điều 4.

Hành vi xâm phạm nếp sống văn minh:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng; nếu vi phạm nhiều lần hoặc

tái phạm thì có thể phạt đến 50.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Làm tình hoặc có hành động khiêu dâm ở nơi công cộng;

b/ Hút thuốc ở những nơi quy định "Cấm hút thuốc";

c/ Đàn hát, nhảy múa, biểu diễn những vở diễn, những bài, những điệu nhảy có tính chất đồi

truỵ mà Nhà nước cấm;

d/ Làm hoen bẩn trụ sở, trường học, bệnh viện, bệnh xá hoặc làm hư hại các cây cối, thảm cỏ,

hoa ở công viên.

2. Phạt tiền từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng có thể phạt đến

500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Hút thuốc phiện, dùng các chất ma tuý khác; che dấu tạo điều kiện cho người khác hút

thuốc phiện hoặc dùng các chất ma tuý khác;

b/ Hoạt động mê tín dị đoan như: đồng bóng, bói toán, gọi hồn, xem tướng, đoán chữ, truyền

bá "sấm trạng" và các hình thức mê tín dị đoan khác;

c/ Đánh bạc, đánh bài, số đề hoặc bằng bất cứ cách nào khác được thua bằng tiền hoặc hiện

vật;

d/ Làm ra, sao chép, lưu hành, mua, bán, tàng trữ các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, các loại

tranh ảnh, sách bán, tiểu thuyết, băng nhạc, đĩa nhạc, băng hình mà Nhà nước không cho phép



phát hành và kinh doanh.

3. Trường hợp vi phạm một trong các điểm a, b, c, d ở khoản 2 điều này có thể tịch thu tang

vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp vi phạm điểm d khoản 2 điều này mà có nhiều tình

tiết tăng nặng có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép.

Buộc khôi phục tình trạng đã bị thay đổi hoặc bồi thường, nếu làm thiệt hại do vi phạm quy

định tại điểm d khoản 1; buộc đình chỉ hoạt động vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d, khoản 2

điều này.

Điều 5.

Hành vi gây trở ngại cho trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

1. Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng; nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái

phạm thì phạt đến 50.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a/ Đi bộ, điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, dắt súc vật mà không đi đúng phần đường dành

riêng cho mỗi loại;

b/ Qua các đầu đường nhiều ngả, qua cầu, qua phà, qua đoạn đường nguy hiểm mà không tuân

theo đèn báo hoặc sự chỉ dẫn của cảnh sát, của nhân viên giữ gìn trật tự;

c/ Đỗ xe, dừng xe, quay xe, vượt xe, tránh xe, mở tốc độ xe không đúng quy định hoặc đi vào

các khu vực đã có biển báo "cấm";

d/ Dùng xe này đẩy, kéo xe khác không theo đúng quy định; chở hàng hoá, chở khách quá

trọng tải quy định trong giấy phép; vi phạm quy định về giới hạn kích thước khi chạy trên

đường giao thông;

e/ Đi xe máy, xe đạp trên hè phố;

g/ Đi xe đạp, xe máy ngang hàng từ 3 xe trở lên; đua xe đạp, đuổi nhau trên đường phố, dừng

xe ở lòng đường gây cản trở giao thông;

h/ Nhảy bám xe cơ giới khi đang chạy;

i/ Đá bóng, đá cầu hoặc các trò chơi khác tụ tập đông người trên mặt phố, đường giao thông;

k/ Để hàng hoá, đồ đạc, vật liệu hoặc bất cứ vật gì khác trên hè phố hoặc trên mặt đường giao

thông; trên các lối đi công cộng.

2. Phơi rơm rạ, lúa hoặc các thứ khác, thả rông súc vật, xếp, bày củi, tre, nứa hoặc vật liệu

khác trên mặt đường phố, đường giao thông chính.


